
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô 77, DC37, Đường D11, KDC Việt Sing, Kp4, Phường An Phú, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

23/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI LUYẾN CHI HOA

3703084337

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, 
hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự 
động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống 
hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi 
giải trí.

4329

3. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán mô tô, xe máy, bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp 
điện) và phụ tùng của xe đạp được phân vào nhóm

4541

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống, rượu, trà, nước giải khát

4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, Thiết 
bị chiếu sáng LED, đèn panel, đèn high bay, Đèn, giá đỡ đèn 
các loại, đèn chống cháy nổ, đèn huỳnh quang, đèn tím, dải 
đèn, đèn downlight, đèn đường, đèn trang trí, đèn pha, lắp đặt 
kỹ thuật chiếu sáng, phụ kiện chiếu sáng , lắp ráp ánh sáng, xử 
lý ánh sáng, bàn trà, trà, khay trà, thiết bị thể dục

4649(Chính)

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI LUYẾN CHI HOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUYEN CHI HOA TRADING IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02743990200
Email:

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn kim loại và quặng kim loại, đồ ngũ kim các 
loại

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng, thiết bị vệ sinh, gạch lát sàn, sàn nhà, đồ nội thất, kính, 
ghế, vật liệu trang trí, vật liệu xây dựng, dây và cáp, công tắc 
và ổ cắm

4663

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất cấu kiện hiển thị (plasma, polime, LCD); - 
Sản xuất bóng đèn di ot phát sáng (LED)

2610

14. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001082020441

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 220 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 220 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

DOÃN VIỆT CƯỜNG Nam
06/06/1982 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001082020441
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 220 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 220 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DOÃN VIỆT CƯỜNG Nam

06/06/1982 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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